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    TOAØ AÙN NHAÂN DAÂN              COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

THÀNH PHỐ BAÏC LIEÂU         Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 

      TÆNH BAÏC LIEÂU 

Baûn aùn soá: 58/2021/HS-ST 

Ngaøy 15 - 7 – 2021 

                         

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẠC LIÊU-TỈNH BẠC LIÊU 
 

- Thaønh phaàn Hoäi ñoàng xeùt xöû sô thaåm goàm coù: 

Thaåm phaùn – Chuû tọa phieân tòa: Bà Lê Hồng Lam 

Các Hoäi thaåm nhaân daân: Bà Dư Thị Út  

            Bà Bà Khưu Liên Dung 

      - Thö kyù phieân toøa: Bà Hoàng Thị Nhung - Thư ký Toøa aùn nhaân daân thành 

phố Baïc Lieâu, tænh Baïc Lieâu. 

- Ñaïi dieän Vieän kieåm saùt nhaân daân thành phố Baïc Lieâu, tænh Baïc Lieâu tham 

gia phieân toøa: Ông Nguyễn Văn Duy - Kieåm saùt vieân. 

Ngaøy 15 thaùng 7 naêm 2021, taïi trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Baïc Lieâu, 

tænh Baïc Lieâu xeùt xöû sơ thẩm công khai vuï aùn hình söï thuï lyù soá 41/2021/TLST-HS 

ngaøy 28 thaùng 04 naêm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

34/2021/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 5 năm 2021 ñoái vôùi bò caùo: 

Liêu Thành N; Giới tính: Nam;   

Sinh năm 1976 tại: Bạc Liêu;  

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;  

Trình độ học vấn: 7/12; Nghề nghiệp: Chạy xe ôm;  

Nơi cư trú: SốB, ấp R, xã V, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu;  

Tiền án: Ngày 26/11/2018, bị Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu tuyên 

phạt 06 tháng tù về tội Đánh bạc, đã chấp hành xong, chưa được xóa án tích; 

Tiền sự: Ngày 06/6/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu ra Quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 20.000.000 đồng về hành vi “Làm chủ lô, 

đề”, đã đóng phạt xong;  

Con ông: Liêu Thành S, sinh năm 1952 (Chết); Con bà: Vưu Thị Kim P, sinh 

năm 1951; 

Con: 02 người, lớn sinh năm 1998, nhỏ sinh năm 2004;  
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Tạm giữ ngày 28/01/2021 đến ngày 02/02/2021 khởi tố bị can, tạm giam đến 

ngày 16/4/2021 cho tại ngoại đến nay (có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Do muốn kiếm thêm thu nhập nên khoảng đầu tháng 01/2021, bị cáo Liêu 

Thành N bắt đầu hoạt động ghi số đề thắng thua bằng tiền với người khác, dựa theo 

kết quả sổ xố kiến thiết của các đài Miền Nam gồm: Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, 

An Giang, Trà Vinh, Hậu Giang, Đà Lạt (Lâm Đồng) mở thưởng vào khoảng 16 giờ 

15 phút các ngày trong tuần để tính thắng thua với người chơi và tự làm thầu.  

Thời gian bị cáo ghi số đề đối với các đài miền Nam thì người chơi đặt lúc 

nào thì nhận ghi lúc đó nhưng đến 16 giờ thì không nhận ghi nữa, để sau đó tổng 

hợp các con số đặt, số tiền đặt, chờ kết quả xổ số tính tiền thắng thua với người 

chơi.  

Hình thức bị cáo ghi số đề là hàng ngày, bị cáo điều khiển xe mô tô, nhãn 

hiệu Fusin, kiểu dáng Wave, màu đỏ, biển kiểm soát 94L1-2002 đến tiệm game bắn 

cá 9999, Khóm 8, Phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu để trông giữ xe tại 

tiệm game, khi trông giữ xe cho tiệm game bị cáo nhận ghi số đề, người chơi gặp 

trực tiếp hoặc điện thoại vào số 0947.016400 gắn vào điện thoại di động hiệu 

Realme 2, màu đen, loại cảm ứng của bị cáo để đặt số đề. Sau đó, bị cáo sử dụng 

điện thoại di động hiệu Nokia, loại phím bấm, gắn sim số 0945.286235 hoặc điện 

thoại di động hiệu Realme 2, màu đen, loại cảm ứng, gắn sim số 0947.016400 nhắn 

tin về điện thoại di động hiệu Realme 2, màu đen, loại cảm ứng, gắn sim số 

0948.557035 của bị cáo để tại phòng trọ số 07, nhà cho thuê Thanh Phong, ấp Tân 

Tạo, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu để lưu lại các con số đặt 

và số tiền đặt. Nhắn tin xong thì bị cáo xóa bỏ các tin nhắn đã gửi, đến khoảng 16 

giờ trong ngày, bị cáo về phòng trọ của mình đợi kết quả xổ số kiến thiết để tính 

tiền thắng thua với người chơi.  

Bị cáo ghi số đề gồm số đầu, số đuôi, số lô 02 số và số đá.  

- Cách thức thể hiện số đặt và số tiền đặt trong điện thoại di động:  

+ Tiền đặt đề trong tin nhắn của điện thoại di động, bị cáo không lưu 3 con số 

“0” ở hàng đơn vị, hàng chục và hàng trăm (ví dụ: 1 tức là 1.000 đồng, 10 tức là 

10.000 đồng), các số tiền khác cũng lưu tương tự như vậy; hoặc chữ “n”, “ng”, “k” 

và “ngan”, tức là nghìn đồng (ví dụ: 5n, 5ng, 5k, 5ngan tức là số tiền 5.000 đồng).  

+ Việc nhận số đề thể hiện trong tin nhắn điện thoại như sau:  

Đối với người chơi đặt số đầu, số đuôi thì bị cáo nhắn tin các con số đặt, chữ 

“dd”, “đđ” “dau”, “duoi” và số tiền đặt (ví dụ: “79.21 dd 20”, tức là số 79 và 21 là con 

số đặt, 20 là số tiền đặt đầu đuôi 20.000 đồng hoặc “09 dau 80 duoi 20n”, tức là số 09 

là con số đặt, số tiền đặt đầu 80.000 đồng, số tiền đặt đuôi là 20.000 đồng). 
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Đối với người chơi đặt số lô 02 số, bị cáo nhắn tin các con số đặt, chữ “lo” hoặc 

“lô” và số tiền đặt (ví dụ: “10 11 85 lo 20 ng”, tức là “lo” là đặt số lô, số 10, 11 85 là 

các con số đặt, 20 ng là số tiền đặt 20.000 đồng).  

Đối với người chơi đặt số đá thì bị cáo nhắn tin các con số đặt, kế đến chữ “da” 

hoặc “đá” rồi đến số tiền đặt (ví dụ” 36 73 đá 1”, tức là số 36 đá 73, 1 là số tiền đặt 

1.000 đồng). 

- Cách thức thu tiền đặt và tỷ lệ thắng thua:  

+ Đối với đài miền Nam: Số đầu và số đuôi, bị cáo thu tiền người chơi bằng 

với số tiền đặt (ví dụ: người chơi đặt 1.000 đồng thì thu tiền 1.000 đồng); đối với số 

lô 02 số, bị cáo thu tiền gấp 15 lần số tiền đặt (ví dụ: người chơi đặt số lô 21 với số 

tiền 50.000 đồng thì thu 750.000 đồng); đối với số đá, bị cáo thu gấp 30 lần số tiền 

đặt, có bao nhiêu cặp số đá thì nhân với số tiền đặt nhân với 30 lần (ví dụ: người 

chơi đặt số “36 đá 73” với số tiền 1.000 đồng thì thu 30.000 đồng). 

Tỷ lệ số trúng như sau: Đối với số đầu, số đuôi và số lô 02 số trúng theo tỷ lệ đặt 

01 trúng 80 (tức là người chơi đặt 1.000 đồng trúng 80.000 đồng, số tiền đặt trúng bao 

nhiêu cứ nhân lên); đối với số đá trúng theo tỷ lệ đặt 01 trúng 600 (tức là người chơi đặt 

1.000 đồng trúng 600.000 đồng, số tiền đặt trúng bao nhiêu cứ nhân lên). 

* Kiểm tra điện thoại di động hiệu Realme 2, loại cảm ứng, màu đen có gắn 

sim số 0948.557035 của bị cáo, ở tại thư mục tin nhắn đến có 08 tin nhắn đặt số đề 

dựa theo kết quả xổ số kiến thiết đài Sóc Trăng, mở thưởng ngày 27/01/2021 với tổng 

số tiền là 12.485.000 đồng. Điều tra xác định có nhiều người tham gia đặt số đề với bị 

cáo nhưng Cơ quan điều tra chỉ xác định được: 

Nguyễn Thanh T, sinh năm 1989 (tên gọi khác: Đen) trú tại ấp R, xã V, thành 

phố B, tỉnh Bạc Liêu đặt đề với số tiền là 1.800.000 đồng.  

Trương Văn K, sinh năm 1967, trú tại số B, khóm N, phường N, thành phố B, 

tỉnh Bạc Liêu đặt đề với số tiền là 3.100.000 đồng. 

Trần Đ, sinh năm 1972, trú tại số S, khóm T, phường N, thành phố B, tỉnh Bạc 

Liêu đặt đề với số tiền là 150.000 đồng. 
 

Bản Cáo trạng số 42/CT-VKSTPBL ngày 26/04/2021, Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Bạc Liêu truy tố bị cáo Liêu Thành N về tội “Đánh bạc” theo khoản 

1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.  

Tại phiên tòa: 

- Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bạc Liêu vẫn 

giữ nguyên quan điểm như Cáo trạng đã truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội 

đồng xét xử:  

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 

52 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Liêu Thành N mức án từ 06 tháng đến 09 

tháng tù. 

Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 46; khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm 

c, b, c khoản 2; điểm b khoản 3  Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự. Tịch thu sung 
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quỹ nhà nước Một điện thoại di động hiệu Realme 2, màu đen, loại cảm ứng, đã 

qua sử dụng; Một điện thoại di động hiệu Realme 2, màu đen, loại cảm ứng; Một 

điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen, loại phím bấm; tiền việt nam 5.150.000 

đồng. 

Tịch thu tiêu hủy sim số 0948.557035, sim số 0947.016400, sim số 

0945.286235. 

Trả lại cho bị cáo một xe mô tô, nhãn hiệu Fusin, kiểu dáng Wave, biển 

kiểm soát 94L1-2002, đã qua sử dụng; số tiền Việt Nam 22.000.000 đồng. 

Án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 

1 Đieàu 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016: Bị cáo Liêu 

Thành N phaûi nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

- Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như Viện kiểm sát đã truy tố và xin 

Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố 

Bạc Liêu, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bạc Liêu, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo 

không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Tại phiên tòa, bị cáo Liêu Thành N thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

của mình đúng như cáo trạng đã truy tố, lời khai của bị cáo tại phiên tòa thống nhất 

và phù hợp với lời khai khác của chính bị cáo trong giai đoạn điều tra, đồng thời 

phù hợp với các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, làm rõ tại 

phiên tòa. Do đó, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ xác định ngày 27/01/2021, bị cáo 

Liêu Thành N lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết của Nhà nước để ghi số đề thắng 

thua bằng tiền với người khác. Số tiền đánh bạc dựa theo kết quả xổ số kiến thiết 

đài Sóc Trăng, mở thưởng ngày 27/01/2021 là 12.485.000 đồng.  

Khi thực hiện hành ghi số đề trái phép, bị cáo có đầy đủ năng lực chịu trách 

nhiệm hình sự, thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp. Hành vi ghi số đề ngày 

27/01/2021 của bị cáo đã đủ yếu tố, dấu hiệu cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy 

định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.  

[3] Xét thấy, hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự công 

cộng, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương và là nguyên nhân 
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làm phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Thiết nghĩ cần phải xử phạt nghiêm đối với 

bị cáo nhằm giáo duc̣ bị cáo và cũng để răn đe phòng ngừa chung cho xã hội. 

[4] Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã thành khẩn 

khai báo. Do đó, khi lượng hình Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần trách 

nhiệm hình sự cho bị cáo theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình 

sự; 

[5] Ngày 26/11/2018, bị Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu tuyên phạt 06 

tháng tù về tội Đánh bạc, đã chấp hành xong, chưa được xóa án tích, cho nên bị cáo 

phải chịu thêm tình tiết tăng nặng là tái phạm theo quy định tại điểm h khoản 1 

Điều 52 Bộ luật Hình sự. 

[6] Xử lý vật chứng: Đối với xe mô tô, nhãn hiệu Fusin, kiểu dáng Wave, 

biển kiểm soát 94L1-2002, đã qua sử dụng; số tiền 22.000.000 đồng, không liên 

quan đến hành vi ghi số đề, nên cần trả lại cho bị cáo. 

Đối với một điện thoại di động hiệu Realme 2, màu đen, loại cảm ứng, đã 

qua sử dụng; Một điện thoại di động hiệu Realme 2, màu đen, loại cảm ứng; Một 

điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen, loại phím bấm, là phương tiện sử dụng để 

ghi số đề, cho nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.  

Đối với số tiền Việt Nam 5.150.000 đồng, bị cáo xác định số tiền này một 

phần ghi số đề có được và được bị cáo dùng để chi trả khi có người trúng số đề. 

Cho nên, cần tịch thu sung quỹ Nhà nước. 

Đối với sim số 0948.557035, sim số 0947.016400, sim số 0945.286235, cần 

tịch thu tiêu hủy. 

[7] Đối với Nguyễn Thanh T, Trần Đ, Trương Văn K có hành vi đặt số đề 

thắng thua bằng tiền với bị cáo, nhưng không cấu thành tội phạm. Cơ quan điều tra 

chuyển xử phạt vi phạm hành chính là phù hợp. 

 [8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật.  

 [9] Xét đề nghị của Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bạc 

Liêu, tỉnh Bạc Liêu là có căn cứ chấp nhận. 

Vì caùc leõ treân, 

                                                       QUYEÁT ÑÒNH: 

1. Tuyeân boá bò caùo Liêu Thành N phạm tội “Đánh bạc”. 

2. Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 

52 Bộ luật Hình sự. 
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Xử phạt bị cáo Liêu Thành N 09 (chín) tháng tù. Thời hạn tù được tính từ 

ngày bị cáo bị bắt vào trại chấp hành hình phạt, được khấu trừ thời gian tạm giữ, 

tạm giam từ ngày 28/01/2021 đến ngày 16/4/2021. 

3. Xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 46; điểm a, b khoản 1 

Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, b khoản 2; điểm b khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố 

tụng hình sự:  

Tịch thu sung quỹ nhà nước: Một điện thoại di động hiệu Realme 2, màu 

đen, loại cảm ứng, số Imei 1 là 861433043031732 , số Imei 2 là 861433043031724, 

đã qua sử dụng; Một điện thoại di động hiệu Realme 2, màu đen, loại cảm ứng, số 

Imei 1 là 866968040084270 , số Imei 2 là 866968040084262, đã qua sử dụng; Một 

điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen, loại phím bấm, số Sê ri 353120118344729, 

đã qua sử dụng; tiền Việt Nam 5.150.000 đồng. 

Tịch thu tiêu hủy sim số 0948.557035, sim số 0947.016400, sim số 

0945.286235. 

Trả lại cho bị cáo Liêu Thành N một xe mô tô, nhãn hiệu Fusin, kiểu dáng 

Wave, biển kiểm soát 94L1-2002, số máy 152FMH257285, H1RR8D257285, đã 

qua sử dụng và số tiền Việt Nam 22.000.000 đồng. 

Các vật chứng trên hiện Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bạc Liêu 

đang quản lý theo biên bản giao nhân vật chứng ngày 06/5/2021 và biên lai thu tiền 

số 0002808 ngày 07/5/2021. 

4. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a 

khoản 1 Ñieàu 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Bị 

cáo Liêu Thành N phaûi nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.  

Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án.  

                        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

                                                           Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa   

Nôi nhaän : 

- TAND Tænh Baïc  Lieâu;  

- VKSND Tp. Baïc Lieâu; VKSND tỉnh Bạc Liêu; 

- Sở tư pháp tinh Bạc Liêu; 

- Chi cuïc Thi haønh aùn dân sự Tp.BL; 

- Công an thành phố Bạc Liêu; 

- Bò caùo;  

- Löu.                                                     Lê Hồng Lam 

 

 

 


